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Việc tích hợp các nguyên tắc Rogers với trí tuệ Phật giáo có thể đóng góp đáng
kể vào việc nuôi dưỡng những người trẻ tuổi khỏe mạnh, có năng lực, từ bi cho
việc xây dựng xã hội Việt Nam thịnh vượng và hài hòa.

Tác giả: TS Vạn Hải (1) - Ths Hồng Vân (2)

Tham luận tại Hội thảo khoa học "Đạo Phật Với Cách Mạng Việt Nam" tổ chức
ngày 25/08/2025, tại chùa Quán Sứ, Hà Nội

Dẫn nhập:

Thanh thiếu niên Việt Nam đang đối mặt với những thách thức sức khỏe tâm
lý nghiêm trọng. Báo cáo của Bộ Y tế (2023) cho thấy 24,7% có biểu hiện lo âu
và 19,3% có triệu chứng trầm cảm. Đồng thời, hệ thống giáo dục đang chuyển
đổi để đáp ứng chuẩn quốc tế, đặt ra nhu cầu tìm kiếm những phương pháp mới
kết hợp khoa học hiện đại với giá trị truyền thống.

Lý thuyết tâm lý học nhân bản của Carl Rogers, với hơn 3.000 nghiên cứu thực
nghiệm, đã chứng minh hiệu quả trong phát triển tiềm năng tích cực của con
người. Ba điều kiện cốt lõi của Rogers - quan tâm tích cực vô điều kiện, đồng
cảm chính xác, và tính chân thành - đã được ứng dụng thành công trong giáo
dục và phát triển cộng đồng ở nhiều quốc gia.
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Carl Rogers. Ảnh: Internet

Phật giáo, với hơn 2.000 năm lịch sử tại Việt Nam, mang trong mình những
nguyên lý giáo dục sâu sắc về từ bi, chính niệm, và phát triển đạo đức. Các
nghiên cứu hiện đại đã chứng minh hiệu quả của thiền chánh niệm trong cải
thiện sức khỏe tâm lý và kỹ năng sống cho thanh thiếu niên.

Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu riêng lẻ về từng phương pháp, vẫn thiếu một
phân tích có hệ thống về khả năng và thách thức của việc tích hợp hai hệ thống
này trong bối cảnh văn hóa Việt Nam. Nghiên cứu này nhằm lấp đầy khoảng
trống này thông qua một tổng quan có hệ thống, từ đó đề xuất khung lý thuyết
phù hợp cho việc phát triển thanh thiếu niên Việt Nam.

Phương pháp

Nghiên cứu sử dụng phương pháp tổng quan có hệ thống theo hướng dẫn
PRISMA để đảm bảo tính minh bạch và có thể tái lập. Tìm kiếm được thực hiện
trên các cơ sở dữ liệu PubMed, PsycINFO, ERIC, Google Scholar và các nguồn
tiếng Việt từ tháng 1 năm 1960 đến tháng 12 năm 2024.

Tiêu chí đưa vào là các nghiên cứu thực nghiệm hoặc lý thuyết về Rogers/Phật
giáo trong phát triển thanh thiếu niên (12-18 tuổi), được xuất bản trong tạp chí
có bình duyệt với kết quả rõ ràng.

Quy trình sàng lọc được thực hiện bởi hai nhà nghiên cứu độc lập với độ tin cậy
Cohen’s kappa = 0,87. Từ 1.247 bài báo ban đầu, sau khi loại trừ trùng lặp và
không liên quan, 234 bài được đọc toàn văn. Cuối cùng 73 nghiên cứu chất
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lượng cao được đưa vào phân tích, được đánh giá bằng công cụ AMSTAR-2 và
thang Newcastle-Ottawa.

Kết quả

So sánh hiệu quả giữa lý thuyết Rogers và phương pháp
Phật giáo

Phân tích 73 nghiên cứu chất lượng cao cho thấy cả lý thuyết Rogers và phương
pháp Phật giáo đều có hiệu quả trong phát triển thanh thiếu niên, nhưng với các
điểm mạnh khác biệt rõ rệt. (xem Phụ lục đính kèm)

Bảng 1. So sánh mức độ tác động (Cohen’s d) giữa Rogers và Phật
giáo

Phân tích chi tiết các kết quả

Thế mạnh của lý thuyết Rogers

Từ 42 nghiên cứu về ứng dụng Rogers, lý thuyết này cho thấy ưu thế rõ rệt
trong các lĩnh vực liên quan đến học tập và giao tiếp xã hội. Phân tích tổng hợp
của Cornelius-White (2007) từ hơn 1.000 nghiên cứu xác nhận mức độ tác động
mạnh nhất đối với kỹ năng giao tiếp (d=0,40) và năng lực xã hội (d=0,42).

Đặc biệt, nghiên cứu về ba điều kiện cốt lõi cho thấy kết quả khả quan: 14/18
nghiên cứu về quan tâm tích cực vô điều kiện cho kết quả tích cực. Tuy nhiên,
đồng cảm có sự biến thiên lớn theo văn hóa: mẫu phương Tây (d=0,35) so với
mẫu châu Á (d=0,19), cho thấy tính văn hóa đặc thù của phương pháp này.

Thế mạnh của phương pháp Phật giáo
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Từ 31 nghiên cứu về ứng dụng Phật giáo, các can thiệp dựa trên chánh niệm và
thiền định cho thấy hiệu quả vượt trội trong quản lý cảm xúc và phát triển tâm
linh. Phân tích tổng hợp của Zenner và cộng sự (2014) từ 24 thử nghiệm ngẫu
nhiên có đối chứng (n=1.431) xác định mức độ tác động mạnh nhất ở lĩnh vực
tâm linh/chánh niệm (d=0,38) và tìm kiếm ý nghĩa sống (d=0,35).

Goyal và cộng sự (2014) từ 47 thử nghiệm cũng xác nhận hiệu quả của thiền
định trong giảm căng thẳng (d=0,32) và điều hòa cảm xúc (d=0,28). Đáng chú
ý, các phương pháp Phật giáo cho thấy sự ổn định về hiệu quả giữa các nền văn
hóa khác nhau, không có sự biến thiên lớn như thấy ở Rogers.

Lĩnh vực có hiệu quả tương đương

Cả hai phương pháp đều cho thấy hiệu quả tương đương trong việc cải thiện sức
khỏe tinh thần tổng thể, với Rogers đạt d=0,25 - 0,33 và Phật giáo đạt d=0,30 -
0,36. Điều này cho thấy khả năng bổ sung lẫn nhau của hai phương pháp.

Những căng thẳng và mâu thuẫn được xác định. Phân tích so sánh cho thấy ba
điểm căng thẳng chính bao gồm:

Định hướng cá nhân so với tập thể: Rogers nhấn mạnh quyền tự chủ cá nhân
(thể hiện qua mức độ tác động cao ở kỹ năng giao tiếp d=0,40) trong khi Phật
giáo tập trung vào sự phụ thuộc lẫn nhau (thể hiện qua hiệu quả trong tìm kiếm
ý nghĩa sống d=0,35). Nghiên cứu đa văn hóa (Hofstede, 2001; Triandis, 2001)
xác nhận rằng các phương pháp cá nhân chủ nghĩa có thể phản tác dụng trong
văn hóa tập thể như Việt Nam.

Cách tiếp cận với khó khăn: Rogers thiên về tối ưu hóa điều kiện môi trường
(d=0,31- 0,47 cho kết quả học tập) trong khi Phật giáo tập trung vào chấp nhận
và chuyển hóa khó khăn (d=0,32 cho giảm căng thẳng). Nghiên cứu ACT của
Hayes và cộng sự (2006) cho thấy việc chấp nhận khó khăn có thể hiệu quả hơn
trong một số trường hợp.

Phương pháp tiếp cận: Rogers tập trung vào mối quan hệ bên ngoài (d=0,42
cho năng lực xã hội) trong khi Phật giáo nhấn mạnh tu tập nội tâm (d=0,38 cho
tâm linh/chánh niệm).

Thách thức văn hóa và thực tiễn

Phân tích cho thấy những thách thức đáng kể trong việc thích ứng văn hóa.
Nghiên cứu dịch thuật (Nguyen & Benet-Martinez, 2013) chỉ ra rằng các khái
niệm chủ chốt của Rogers như “tự hiện thực hóa” thiếu từ tương đương trực tiếp
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trong tiếng Việt, dẫn đến mất mát ý nghĩa.

Đồng thời, hệ thống giáo dục Việt Nam với định hướng thế tục tạo ra thách thức
pháp lý và thực tiễn cho việc tích hợp các yếu tố Phật giáo. Tuy nhiên, chưa có
nghiên cứu hệ thống nào về thái độ của phụ huynh và nhà giáo dục đối với vấn
đề này.

Những hạn chế và khoảng trống nghiên cứu

Bảng 2. Hạn chế nghiên cứu và hướng phát triển

Những hạn chế này nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về nghiên cứu cụ thể cho bối
cảnh Việt Nam, đặc biệt là việc phát triển các công cụ đo lường phù hợp văn
hóa và thực hiện các nghiên cứu dài hạn để đánh giá tác động bền vững.

Thảo luận

Ý nghĩa đối với phát triển thanh thiếu niên Việt Nam

Kết quả cho thấy cả Rogers và Phật giáo đều có cơ sở bằng chứng mạnh, nhưng
với những điểm mạnh và hạn chế khác nhau. Rogers hiệu quả cho kỹ năng
quan hệ và động lực học tập, trong khi các thực hành Phật giáo mạnh về điều
hòa cảm xúc và giảm căng thẳng. Tuy nhiên, sự không phù hợp văn hóa và
những thách thức triển khai đòi hỏi sự xem xét cẩn thận.

Phát hiện chính là hiệu quả của cả hai phương pháp phụ thuộc rất nhiều vào bối
cảnh văn hóa và chất lượng triển khai. Tích hợp đơn giản có thể làm mất hiệu
quả của cả hai phương pháp gốc (Wampold, 2015), trong khi tuân thủ quá cứng
nhắc có thể bỏ qua các nhu cầu địa phương.

Khung tích hợp được đề xuất

Dựa trên phân tích bằng chứng, nghiên cứu đề xuất mô hình tích hợp ba cấp độ:

Cấp độ 1 - Giá trị phổ quát: Tập trung vào các giá trị chung của con người như
từ bi, nhận thức chánh niệm, giao tiếp chân thực mà không tham chiếu rõ ràng
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đến Rogers hay Phật giáo. Nghiên cứu giáo dục giá trị cho thấy cách tiếp cận
này có sự chấp nhận rộng rãi.

Cấp độ 2 - Thực hành bổ sung: Sử dụng các nguyên tắc Rogers để tạo môi
trường hỗ trợ cho các thực hành lấy cảm hứng từ Phật giáo. Điểm mạnh của
Rogers trong điều kiện môi trường bổ sung cho điểm mạnh của Phật giáo trong
tu dưỡng nội tâm.

Cấp độ 3 - Tích hợp có hệ thống: Phương pháp toàn diện giải quyết phát triển cá
nhân, mối quan hệ giữa các cá nhân, và sự tham gia cộng đồng với những thích
ứng văn hóa cụ thể cho bối cảnh Việt Nam.

Hình mang tính minh họa. Nguồn: Internet

Nguyên tắc triển khai bao gồm: (1) Bảo tồn toàn vẹn - duy trì bản sắc riêng biệt
của từng phương pháp; (2) Thích ứng dần dần - triển khai theo từng giai đoạn
bắt đầu với các yếu tố ít gây tranh cãi nhất; (3) Đánh giá liên tục - đánh giá kết
quả thường xuyên và điều chỉnh dựa trên bằng chứng.

Hạn chế và nghiên cứu tương lai

Những hạn chế chính của nghiên cứu hiện tại bao gồm thiên lệch xuất bản
hướng về các phát hiện tích cực, quá đại diện cho các bối cảnh phương Tây
(67% nghiên cứu), và dữ liệu cụ thể về Việt Nam hạn chế (chỉ 6 nghiên cứu). Sự
khác biệt về chất lượng trong thiết kế nghiên cứu và các thước đo kết quả cũng
hạn chế kết luận.
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Những khoảng trống nghiên cứu quan trọng bao gồm thiếu công cụ đã được xác
thực cho nhiều khái niệm trong bối cảnh Việt Nam, các nghiên cứu theo dõi dài
hạn hạn chế (phần lớn < 6 tháng), và không có nghiên cứu có hệ thống về các
quy trình thích ứng văn hóa.

Nhu cầu nghiên cứu ưu tiên bao gồm: (1) Thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng
so sánh các phương pháp tích hợp với giáo dục truyền thống; (2) Nghiên cứu
thích ứng văn hóa cụ thể cho Việt Nam; (3) Nghiên cứu kết quả dài hạn; (4)
Nghiên cứu về chuẩn bị giáo viên và hệ thống hỗ trợ.

Khuyến nghị thực tiễn

Đối với các nhà hoạch định chính sách: Bắt đầu với các chương trình thí điểm
trong các trường được chọn, đầu tư vào các sáng kiến đào tạo giáo viên, và
thiết lập các ưu tiên tài trợ nghiên cứu cho các nghiên cứu cụ thể về Việt Nam.

Đối với các nhà giáo dục: Bắt đầu với phương pháp giá trị phổ quát, phát triển
thực hành tâm linh cá nhân, tham gia vào phát triển chuyên môn liên tục, và
duy trì đánh giá thường xuyên về kết quả.

Lịch trình triển khai: Giai đoạn 1 (2025-2027) các nghiên cứu thí điểm và chuẩn
bị giáo viên; Giai đoạn 2 (2027-2030) mở rộng triển khai với đánh giá liên tục;
Giai đoạn 3 (2030+) tích hợp toàn hệ thống dựa trên bằng chứng.

Kết luận

Nghiên cứu tổng quan này cung cấp phân tích có hệ thống đầu tiên về khả năng
tích hợp lý thuyết Carl Rogers với Phật giáo cho phát triển thanh thiếu niên Việt
Nam. Những phát hiện chính cho thấy rằng cả hai phương pháp đều có cơ sở
bằng chứng mạnh nhưng với các cơ chế và cân nhắc văn hóa khác nhau.

Những đóng góp chính bao gồm: (1) tổng hợp bằng chứng toàn diện cho cả hai
phương pháp; (2) xác định các căng thẳng chính và thách thức tích hợp; (3)
khung có thông tin văn hóa cho bối cảnh Việt Nam; (4) hướng dẫn triển khai
thực tế.

Hiểu biết quan trọng là việc tích hợp thành công đòi hỏi phải vượt ra ngoài sự
kết hợp bề mặt hướng tới sự tổng hợp chu đáo tôn trọng tính toàn vẹn của cả
hai truyền thống trong khi giải quyết các thách thức triển khai trong thế giới
thực. Cả việc áp dụng toàn bộ các mô hình phương Tây và tuân thủ cứng nhắc
với các phương pháp truyền thống đều không thể phục vụ đầy đủ nhu cầu của
thanh thiếu niên Việt Nam.
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Thành công trong tương lai sẽ phụ thuộc vào cam kết nghiên cứu nghiêm ngặt,
tôn trọng các sắc thái văn hóa, sẵn sàng thích ứng dựa trên bằng chứng, và hợp
tác giữa các ngành và văn hóa. Với sự chuẩn bị đúng đắn và đánh giá liên tục,
việc tích hợp các nguyên tắc Rogers với trí tuệ Phật giáo có thể đóng góp đáng
kể vào việc nuôi dưỡng những người trẻ tuổi khỏe mạnh, có năng lực, từ bi cho
việc xây dựng xã hội Việt Nam thịnh vượng và hài hòa.

Tầm nhìn cuối cùng là các phương pháp giáo dục tôn vinh cả sự nghiêm ngặt
khoa học và các truyền thống trí tuệ, cung cấp cho những người trẻ tuổi các
công cụ để phát triển trong thế giới ngày càng phức tạp trong khi duy trì bản
sắc văn hóa mạnh mẽ và trách nhiệm xã hội. Đạt được tầm nhìn này đòi hỏi sự
kiên nhẫn, nghiên cứu, và cam kết với việc triển khai chất lượng, nhưng những
lợi ích tiềm năng cho thanh thiếu niên cá nhân và xã hội khiến nó trở thành nỗ
lực đáng giá.
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